
      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

PHÒNG KH VÀ QHQT 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM 2024  

Điều 7. Kế hoạch và kết quả hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ 

3. Thông tin về kết quả khoa học công nghệ trong năm, tính cho toàn trường, phân theo lĩnh vực khoa học công nghệ 

3.1 Danh mục dự án, đề tài hoặc nhiệm vụ KHCN do trường chủ trì 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Cấp 

quản lý 

Người chủ trì  

và các thành viên 

Đối 

tác 

trong 

nước 

và 

quốc 

tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện  

Tóm tắt kết quả và sản 

phẩm đạt được 

Dự án/đề tài có yếu tố nước ngoài 

  

          

1 Hợp đồng nghiên cứu Dự án Cà 

phê-Nông lâm kết hợp Nestlé 

GRP trong Chuỗi Cung ứng 

Nescafé 4C 100.000 cây ở Lâm 

Hà – Lâm Đồng, Tây Nguyên, 

Việt Nam, Đợt trồng năm 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Đỗ Thị Kiều An 

KS. Võ Hải Yến 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

ThS. Trần Thị Huế 

TS. Trần Thị Lệ Trà,  

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Cẩm 

ThS. Nguyễn Tuân  

TS. Nguyễn Ngọc Hữu  

ThS. Trần Thị Biên Thùy 

ThS. Lê Thị Thùy Ninh 

CN. Elaine Alio  

ThS. Trang Thị Nguyệt Quế 

ThS. Trình Công Huyền Vy 

Công 

Ty 

PUR 

2024         2.123.759.106  "Trong khuôn khổ hợp đồng 

với PUR, các hoạt động thực 

hiện đã được triển khai tại 

Đắk Nông và Di Linh có hiệu 

quả bao gồm: 

1. Tổ chức các hoạt động thu 

thập dữ liệu thực địa & Hội 

thảo nông dân tại 2 huyện Di 

Linh và Đắk Nông 

2. Hỗ trợ người dân trồng 

62.204 cây giống tại huyện Di 

Linh và 129.055 cây giống tại 

tỉnh Đắk Nông 

3. Tổ chức thực hiện hoạt 

động giám sát 1 tại 2 huyện 

Di Linh và Đắk Nông cũng 

như tập huấn cách chăm sóc 
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cây cho các nhóm nông dân 

tham gia dự án 

2 Hợp đồng số C043625 giữa 

trường Đại học Tây Nguyên và 

Tổ chức Khoa học và nghiên cứu 

công nghiệp Khối thịnh vượng 

chung - CSIRO 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Thanh Trúc 

PGS. TS. Lê Đức Niêm 

TS. Tống Thị Lan Chi 

TS. Nguyễn Đình Sỹ 

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tý 

CN. Vương Thị Kim Thoa 

CN. Võ Thị Thu Nguyệt 

ThS. Trương Văn Thảo 

ThS. Nguyễn Văn Thanh 

TS. Đặng Thị Thanh Hà 

ThS. Nguyễn Thị Thủy 

TS. Nguyễn Thị Tình 

ThS. Nguyễn Thị Thảo" 

Tổ 

chức 

SCIRO 

2024            543.103.580  "Trong khuôn khổ hợp đồng 

với CSIRO, các hoạt động hỗ 

trợ Diễn đàn Đổi mới sáng tạo 

Khu vực Tây Nguyên đã được 

triển khai hiệu quả, bao gồm: 

1. Tổ chức hội thảo chuyên 

đề: Hội thảo “Lộ trình thích 

ứng trong quản lý hạn hán và 

nước” (7/2024, Lâm Đồng) 

nhằm thúc đẩy giải pháp quản 

lý tài nguyên nước bền vững. 

2. Tổ chức hội thảo tập huấn 

nâng cao năng lực: Tập huấn 

“Kỹ năng kết nối đối tác và 

thúc đẩy dự án cộng đồng” 

(8/2024, Đắk Lắk) dành cho 

cán bộ nghiên cứu và đổi mới 

sáng tạo. 

3. Thực hiện vai trò ban thư 

ký Diễn đàn: Tổ chức buổi 

trao đổi của Ban chuyên trách 

ngành hàng cà phê (5/2024, 

Đắk Lắk) và cuộc họp Ban 

quản lý Diễn đàn (7/2024, Đà 
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Lạt) và Vận hành nền tảng 

trực tuyến của Diễn đàn 

ĐMST Tây Nguyên. 

4. Phối hợp với chính quyền 

các tỉnh Tây Nguyên và hoàn 

thiện Tài liệu so sánh lợi thế 

đổi mới sáng tạo trong ngành 

hàng cà phê của các tỉnh Tây 

Nguyên.  

Các kết quả này góp phần 

thúc đẩy liên kết và nâng cao 

năng lực đổi mới sáng tạo của 

các bên liên quan nhằm phục 

vụ phát triển bền vững vùng 

Tây Nguyên." 

Đề tài các cấp quốc gia Nafosted             

1 Mã số 103.01-2023.45: Vấn đề 

hương vị và các hiện tượng liên 

quan trong các mô hình chuẩn 

mở rộng với đối xứng gián đoạn 

và đối xứng modular” 

Quỹ 

Phát 

triển 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Quốc 

gia  

PGS.TS. Võ Văn Viên 

PGS.TS.Đinh Phan Khôi  

PGS.TS.Hoàng Ngọc Long  

PGS.TS.Vũ Hòa Bình 

  2024-2026              93.400.000  Đang thực hiện  

Đề tài các cấp Tỉnh             



3 

 
1 Nghiên cứu thành phần hóa học 

và tác dụng sinh học của cây Cà 

đắng thu hái tại Đắk Lắk 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. DS. Trần Thị Minh 

Tâm 

ThS. Nguyễn Hoàng Anh 

Thư 

PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy 

ThS. Phan Thị Kim Phụng 

GS. TS. Nguyễn Anh Dũng 

PGS. TS. Nguyễn Quang 

Vinh 

TS. Đoàn Mạnh Dũng 

DS. Nguyễn Thị Hồng 

BS. Phan Vũ Nguyên 

ThS. Lê Thị Thu Hồng 

 3/2022 - 

4/2024 

        137.467.700  Mẫu tiêu bản khô Cà đắng: 01 

Cao đặc Cà đắng: 200g 

Tên Khoa học của dược liệu 

Cà đắng: 01 

Tiêu chuẩn chất lượng dược 

liệu đầu vào: 01 

Quy trình chiết xuất cao đặc 

thành phẩm: 01  

Báo cáo thử nghiệm tác dụng 

sinh học của các phân đoạn và 

chất tinh khiết: 01 

Tiêu chuẩn cao đặc Cà đắng: 

01 

Báo cáo thử nghiệm độc tính 

của cao đặc Cà đắng: 01 

Quy trình định lượng chất 

đánh dấu trong cao đặc Cà 

đắng: 01 

Bài báo khoa học trong nước: 

02 

Quyết định đào tạo thạc sĩ: 02 
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2 Xác định nguồn gen và phát triển 

sản xuất giống gà của đồng bào 

tại chỗ tỉnh Đắk Lắk 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

PGS. TS. Trần Quang Hạnh 

Nguyễn Đức Điện 

Bùi Thị Như Linh 

Mai Thị Xoan 

Phạm Thế Huệ 

Ngô Thị Kim Chi 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Đức Dũng 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

  4/2022 - 

4/2024 

           180.185.400  1. Quy trình 1 ""Quy trình 

chọn lọc và nhân giống đàn 

hạt nhân giống gà của đồng 

bào dân tộc tại chổ tỉnh Đắk 

Lắk"" 

2. Quy trình 2 ""Quy trình 

chăn nuôi gà sinh sảngiống gà 

của đồng bào dân tộc tại chổ 

tỉnh Đắk Lắk"" 

3. Quy trình 3 ""Quy trình 

chăn nuôi gà thương phẩm"" 

4. Bài báo “Thực trạng chăn 

nuôi gà bản địa của đồng bào 

tại chỗ tỉnh Đắk Lắk”, Tạp chí 

Khoa học, trường ĐH Tây 

Nguyên, 1(18), 15-23 (2024) 

5. Bài báo “Năng suất sinh 

sản của gà Mnụ Hla Alê nuôi 

tại tỉnh Đắk Lắk”, Tạp chí 

KHKT chăn nuôi, 243(2), 69 - 

79 (2024) 

6. Bài báo “Đặc điểm ngoại 

hình và khả năng sản xuất của 

gà bản địa mnụ nuôi tại Đắk 

Lắk” Tạp chí KHKT chăn 

nuôi, 298(4), 2-8 (2024)" 

3 Xây dựng mô hình quản lý chuỗi 

giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng 

hướng tới phát triển bền vững 

gắn với giảm nghèo trên địa bàn 

tỉnh 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

TS. Nguyễn Thanh Trúc 

PGS.TS Trần Trung Dũng 

TS. Trần Ngọc Thanh 

TS. Nguyễn Thanh Phương 

ThS. Phạm Văn Trường 

ThS. Vũ Trinh Vương 

ThS. Nguyễn Văn Quang 

TS.Tuyết Hoa Niê Kdăm 

  4/2022 - 

1/2024 

           175.653.400  Xây dựng giải pháp thúc đẩy 

quản lý hiệu quả liên kết 

chuỗi giá trị từ khâu trồng 

rừng, sử dụng rừng đến chế 

biến và thương mại các sản 

phẩm gỗ rừng trồng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk; Phát huy 

tiềm năng, vai trò và tác dụng 



5 

 
ThS. Vũ Thanh Sơn Tùng 

ThS.H’Loát Knul 

của rừng để tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho tất cả các tác 

nhân tham gia vào chuỗi giá 

trị sản phẩm gỗ, góp phần 

giảm nghèo và phát triển bền 

vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến 

năm 2030 

Báo cáo Phân tích thực trạng 

chuỗi giá trị và quản lý chuỗi 

giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Báo cáo về quá trình xây dựng 

mô hình mô hình quản lý 

chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng 

trồng hướng tới phát triển 

rừng bền vững gắn với giảm 

nghèo trên địa bàn 

“Hướng dẫn quản lý chuỗi giá 

trị sản phẩm gỗ rừng trồng 

hướng tới phát triển rừng bền 

vững” 

Báo cáo: Kiến nghị các giải 

pháp tổng thể về phát triển 

chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng 

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Báo cáo tổng hợp, báo cáo 

tóm tắt kết quả nghiên cứu 

của đề tài. 

Kỷ yếu hội thảo 

Công bố 02 bài báo tử kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

Hỗ trợ đào tạo 01 học viên 

Quản lý kinh tế hoặc Kinh tế 

nông nghiệp 
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4 Nghiên cứu các loài chè phân bố 

tại Vườn quốc gia Tà Đùng, xác 

định giá trị và đề ra các giải pháp 

bảo tồn, phát triển có hiệu quả 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Nông 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

ThS. Phan Thị Hằng 

ThS. Nguyễn Đức Định 

ThS. Nguyễn Thế Hiển 

PGS.TS Nguyễn Quang 

Vinh 

ThS. Cao Thị Hoài 

TS. Lưu Hồng Trường 

TS. Đoàn Mạnh Dũng 

ThS. Hồ Đình Bảo 

ThS. Ngô Thế Sơn 

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tý 

ThS. Khương Thanh Long 

KS. Nguyễn Viết Ngọc 

KS. Phan Văn Sự 

  09/2022 - 

3/2025 

             22.353.330  Trong khuôn khổ nội dung 

của thuyết minh đề tài, năm 

2024 nhóm nghiên cứu đã 

thực hiện các hoạt động như 

sau: 

1. Nghiên cứu vùng phân bố 

của các loài chè tại VQG Tà 

Đùng:  

- Phân bố không gian,  đặc 

điểm cấu trúc lâm phần,... 

được xác định và mô hình hóa  

- Bộ dữ liệu tổng hợp các 

nhân tố 

- Bản đồ phân bố hiện tại và 

phân bố tiềm năng 

2. Phân tích mẫu để xác định 

thành phần, hàm lượng các 

hợp chất và đánh giá hoạt tính 

sinh học của lá chè: Báo cáo 

kết quả thực hiện nội dung 

phân tích mẫu 

3. 01 bài báo trong nước, 01 

bài báo quốc tế. 

5 Khảo nghiệm một số giống sắn 

mới kháng bệnh khảm lá có năng 

suất và hàm lượng tinh bột cao 

tại tỉnh Đắk Lắk 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

ThS. Trần Thị Phượng  

ThS. Phạm Thị Nhạn 

TS. Nguyễn An Ninh 

TS. Đỗ Thị Nga 

TS. Nguyễn Ngọc Hữu 

ThS. Nguyễn Tuân 

ThS. Trần Thị Biên Thùy 

KS. Lê Thụy Vân Nhi 

ThS. Nguyễn Hữu Khải  

ThS. Lê Đại Thắng  

ThS. Nguyễn Hùng 

  01/2023 - 

12/2025 

           199.081.600  Báo cáo tổng hợp về “Ứng 

dụng dữ liệu Viễn thám và 

GIS để dự báo, phân vùng khô 

hạn, đánh giá một số mô hình 

canh tác làm cơ sở định 

hướng phát triển nông lâm 

nghiệp thích ứng với biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk” 

Báo cáo chuyên đề phân loại 

thảm phủ/sử dụng đất dựa vào 

ảnh vệ tinh  

- Báo cáo chuyên đề về dự 

báo và phân cấp vùng nguy cơ 

khô hạn tương ứng với các 
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vùng trồng CCNLN 

- Báo cáo chuyên đề về hiệu 

quả của một số loại CCNLN 

theo các vùng khô hạn  

02 Bài báo khoa học 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ và 

01 chuyên đề liên quan phân 

loại thảm phủ/sử dụng đất dựa 

vào ảnh vệ tinh của tiến sỹ 

6 Ứng dụng dữ liệu Viễn thám và 

GIS để phân vùng khô hạn, đánh 

giá một số loại sử dụng đất làm 

cơ sở định hướng phát triển nông 

lâm nghiệp thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

ThS. Cao Thị Hoài  

TS. Đặng Thị Thúy Kiều 

ThS. Hồ Đình Bảo 

ThS. Phan Thị Hằng 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

ThS. Nguyễn Đức Định 

ThS. Nguyễn Thế Hiển 

ThS. Ngô Thế Sơn 

ThS. Lê Đình Nam 

ThS. Trần Thị Xuân Phấn 

TS. Lê Quang Toàn 

TS. Nguyễn Thúy Cường  

ThS Nguyễn Anh Tuấn 

ThS. Triệu Thị Lắng 

ThS. Chung Như Anh 

ThS. Trần Thị Lệ Trà 

  02/2023 - 

8/2025 

           413.429.500  Trong khuôn khổ nội dung 

của thuyết minh đề tài, năm 

2024 nhóm nghiên cứu đã 

thực hiện các hoạt động như 

sau: 

1. Nghiên cứu vùng phân bố 

của các loài chè tại VQG Tà 

Đùng:  

- Phân bố không gian,  đặc 

điểm cấu trúc lâm phần,... 

được xác định và mô hình hóa  

- Bộ dữ liệu tổng hợp các 

nhân tố 

- Bản đồ phân bố hiện tại và 

phân bố tiềm năng 

2. Phân tích mẫu để xác định 

thành phần, hàm lượng các 

hợp chất và đánh giá hoạt tính 

sinh học của lá chè: Báo cáo 

kết quả thực hiện nội dung 

phân tích mẫu 

3. 01 bài báo trong nước, 01 

bài báo quốc tế. 
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7 “Đánh giá khả năng sinh trưởng, 

phát triển của các dòng/giống 

Mắc ca (Macadamia integrifolia) 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững cây Mắc ca trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum” 

Sở 

KH&CN 

cấp tỉnh 

Kon 

Tum  

TS. Võ Hùng 

ThS. Trần Thị Phượng 

ThS. Lê Đình Nam 

ThS. Phạm Đoàn Phú Quốc 

TS. Đặng Thành Nhân 

ThS. Đặng Đinh Đức Phong 

ThS. Nguyễn Lê Thanh An 

ThS. Ngô Thế Sơn 

  6/2023 đến 

6/2026 

           109.332.000  Đang thực hiện  

8 “Nghiên cứu phát triển sản phẩm 

thương mại từ nấm Linh chi 

(Ganodermataceae Donk) có 

nguồn gốc từ Vườn quốc gia Tà 

Đùng” 

Sở 

KH&CN 

cấp tỉnh 

Đắk 

Nông  

PGS.TS. Nguyễn Phương 

Đại Nguyên 

Nguyễn Thị Kim Thi 

Nguyễn Hữu Kiên 

Trần Thị Thu Hiền 

Phạm Thị Huyền Thoa 

Trần Thị Phương Hạnh 

Trần Thị Thanh Thảo 

Ao Xuân Hòa 

Nguyễn Phi Hùng 

Tô Đạo Cường 

Võ Thị Thu Nguyệt 

Lê Thụy Vân Nhi 

Lê Thanh Hùng 

Trần Thị Mai Hương 

  12/2023-

11/2025 

           363.830.000  Đang thực hiện  

9 Nghiên cứu sử dụng nguồn 

nguyên liệu sẵn có tổ hợp thức ăn 

hỗn hợp hoàn chỉnh góp phần 

phát triển chăn nuôi bò thịt tỉnh 

Đắk Lắk 

Sở 

KHCN 

tỉnh Đắk 

Lắk 

PGS.TS. Văn Tiến Dũng 

ThS. Nguyễn Đức Điện 

ThS. Ngô Thị Kim Chi 

ThS. Nguyễn Văn Thái 

ThS. Trần Thị Thắm 

CN. Võ Thị Thu Nguyệt 

CN. Nguyễn Thị Linh 

KS. Trần Thị Hồng Bích 

ThS. Mai Xuân Lý 

KS. Nguyễn Bảo Anh 

 

 

 

 

  02/2024-

02/2026 

           220.326.700  Đang thực hiện  
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Đề tài các cấp Bộ thực hiện năm 2024             

1 B2022-TTN-01: Mô hình can 

thiệp để nâng cao khả năng tiếp 

cận và sử dụng các dịch vụ pháp 

lý của đồng bào dân tộc ít người 

trên địa bàn Tây Nguyên 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Trương Thị Hiền 

ThS. Lê Thị Thúy An  

TS. Bùi Hồng Quý  

TS. Thái Thị Hoài An  

ThS. Lê Thị Hồng Gái  

ThS. Lưu Thị Dịu  

CN. Phan Thị Hiền  

CN. Lê Thị Thơm 

CN. Lê Văn Thế  

CN. Vũ Thị Kim Giang  

   1/2022-

12/2023 

gia hạn 

6/2024  

           18.334.850    01 bài báo quốc tế có uy tín 

thuộc nhóm Q3; 03 bài báo 

trong nước thuộc danh mục 

được tính điểm của 

HĐGSNN; hướng dẫn 01 học 

viên cao học bảo vệ thạc sĩ 

thành công; 02 sản phẩm ứng 

dụng; 01 báo cáo tổng kết đề 

tài; 01 báo cáo tóm tắt đề tài 

2 B2022-TTN-02: Phát triển nguồn 

nhân lực đồng bào dân tộc ít 

người trên địa bàn các tỉnh Tây 

Nguyên trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Nguyễn Thanh Trúc 

TS. Nguyễn Ngọc Thắng 

TS. Ao Xuân Hòa 

ThS. Huỳnh Thị Nga  

ThS. Võ Xuân Hội  

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Phương 

ThS. Phạm Thảo Vy  

ThS. Vũ Trinh Vương 

CN. Nguyễn Thị Nhâm Tý  

CN. Hoàng Minh Hải - Học 

viên cao  

   1/2022-

12/2023 

gia hạn 

6/2024  

           25.045.534    01 bài báo trên tạp chí quốc tế  

trong danh mục Scopus 

01 bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong 

nước  được tính điểm của 

HĐGSNN 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ 

01 Bản đề xuất phương hướng 

và giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực đồng bào dân tộc ít 

người vùng Tây Nguyên trong 

bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 

01 bộ Tài liệu hướng dẫn thực 

hiện giải pháp  

3 B2022-TTN-04: Chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa vùng Tây Nguyên 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Lê Thế Phiệt 

TS. Nguyễn Văn Đạt  

TS. Ao Xuân Hòa  

ThS. Võ Xuân Hội  

ThS. Vũ Trinh Vương  

ThS. Nguyễn Đức Quyền  

ThS. Phạm Thảo Vy 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn  

ThS. Y Mơ Mlô  

CN. Đỗ Danh Lam  

   1/2022-

12/2023 

gia hạn 

6/2024  

           21.081.814    01 Bài báo quốc tế  

02 Bài báo trong nước 

01 Sách tham khảo  

01 Thạc sỹ bảo vệ thành công 

luận văn theo hướng nghiên 

cứu của đề tài  

Báo cáo phân tích thực trạng 

chuyển đổi số trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây 

Nguyên  
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Báo cáo phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa vùng Tây Nguyên. 

Bản đề xuất các giải pháp đẩy 

mạnh chuyển đổi số trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

vùng Tây Nguyên 

4 B2022-TTN-03: Quản lý cảnh 

quan tổng hợp trong phát triển du 

lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh 

Đắk Lắk 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Bùi Ngọc Tân 

TS. Nguyễn Văn Hóa  

TS. Dương Thị Ái Nhi  

ThS.NCS. Nguyễn Trịnh 

Thanh Nguyên  

ThS.NCS. Hà Thị Kim 

Duyên  

TS. Nguyễn Văn Đạt   

ThS. Lê Việt Anh  

CN. Nguyễn Thị Mai Trinh  

CN. Nguyễn Sơn Hưng 

CN.Nguyễn Quang Dương  

   1/2022-

12/2023 

gia hạn 

6/2024  

           84.267.960    01 Bài báo quốc tế 

02 Bài báo khoa học trong 

nước 

Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ 

Báo cáo phân tích thực trạng 

quản lý cảnh quan tổng hợp 

và thực trạng phát triển du 

lịch dựa vào cộng đồng tại các 

điểm đến được lựa chọn 

Báo cáo phân tích mối quan 

hệ giữa quản lý cảnh quan 

tổng hợp với phát triển du lịch 

dựa vào cộng đồng tại các 

điểm đến trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bản đề xuất ranh giới cảnh 

quan nhằm phát triên du lịch 

cộng đồng tại điểm nghiên 

cứu 

Bản đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý cảnh quan tổng hợp trong 

phát triển du lịch dựa vào 

cộng đồng tỉnh Đắk Lắk thời 

gian tới. 
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5 B2023-TTN-01: Nghiên cứu đặc 

điểm phân bố của loài Xá xị 

(Cinnamomum balansae) dưới 

tác động của các kịch bản biến 

đổi khí hậu tại Vườn Quốc gia Tà 

Đùng, Đắk Nông 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Phan Thị Hằng  

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương  

ThS. Cao Thị Hoài 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

ThS. Ngô Thế Sơn  

ThS. Nguyễn Thế Hiển 

ThS. Hồ Đình Bảo 

ThS. Khương Thanh Long 

KS. Nguyễn Viết Ngọc 

KS. Phan Văn Sự 

   1/2023-

12/2024  

           224.489.370    

6 B2023-TTN-02: Nghiên cứu 

phân lập, tuyển chọn các chủng 

vi sinh vật kích thích sinh trưởng 

và kháng nấm Phytophthora, 

Corticium gây bệnh vàng lá thối 

vỏ sầu riêng ở Tây Nguyên 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Ngô Văn Anh 

ThS. Trần Thị Hà Trang 

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bốn 

TS. Trần Minh Định 

TS. Đoàn Mạnh Dũng 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

ThS. Huỳnh Nguyễn Tố 

Uyên 

ThS. Hồ Nhật Được 

   1/2023-

12/2024  

           451.523.625  02 Bài báo quốc tế 

01 Bài báo trong nước  

Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 

công ít nhất 01 chuyên đề 

theo hướng nghiên cứu của đề 

tài 

Đăng ký sở hữu trí tuệ: Bằng 

sáng chế: được chấp nhận đơn 

01 Bộ chủng giống vi sinh vật 

nội sinh và vùng rễ có hoạt 

tính kích thích sinh trưởng; 

kháng mạnh các chủng nấm 

bệnh Phytophthora, Corticium 

với đầy đủ thông tin về hình 

thái, đặc tính sinh hóa, tên 

khoa học. 

02 Chủng có hoạt tính đa chức 

năng có khả năng kích thích 

sinh trưởng; kháng nấm 

Phytophthora, Corticium (có 

ít nhất có 2 chức năng/chủng). 

02 Qui trình hoàn chỉnh để 

nhân sinh khối sản xuất vi 

sinh vật kích thích sinh 

trưởng; kháng mạnh các 
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chủng nấm bệnh 

Phytophthora, Corticium 

trong bioreactor, mật độ đạt 

>109 CFU/ml. 

02 Qui trình phối trộn thành 

sản phẩm hoàn chỉnh có hoạt 

tính cao và lâu dài, mật độ 

>109 CFU/g(ml). 

Sản xuất thử nghiệm 150 kg 

chế phẩm hoàn chỉnh, mật độ 

>109 CFU/g, bảo quản hoạt 

tính trong thời gian 6 tháng. 

Mô hình khảo nghiệm trong 

nhà lưới 

Mô hình khảo nghiệm trên mô 

hình sầu riêng kinh doanh 

7 B2023-TTN-03: Nghiên cứu 

thành phần hóa học và tạo chế 

phẩm có khả năng kháng viêm và 

chống ung thư từ các thực vật chi 

Tetrastigma ở Việt Nam 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Phan Tứ Quý 

TS. Phan Thị Kim Thư 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

ThS. Đàm Thị Bích Hạnh 

ThS. Phạm Thị Huyền Thoa 

ThS. Đặng Thị Thùy My 

TS. Vũ Thị Thu Lê 

TS. Đỗ Tiến Lâm 

TS. Đào Việt Hùng 

CN. Đinh Duy Hưng  

   1/2023-

12/2024  

             75.205.515  01 Bài báo trong nước 

01 Bài báo quốc tế 

Nghiên cứu sinh Bảo vệ thành 

công ít nhất 01 chuyên đề 

theo hướng nghiên cứu của đề 

tài  

Bản đồ phân bố mưa và nhiệt 

độ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

1990 – 2021  

Bản đồ sinh khối và thay đổi 

sinh khối tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 1990 - 2021 

Giải pháp quy hoạch phát 

triển rừng hiệu quả bền vững 

về mặt sinh thái và giảm nhẹ 

tác động của biến đổi khí hậu 

ở Đắk Lắk 
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8 B2023-TTN-04: Nghiên cứu 

đánh giá ảnh hưởng của biến 

động sinh khối rừng đến lượng 

mưa và nhiệt độ tỉnh Đắk Lắk 

giai đoạn 1990 - 2021 bằng ảnh 

vệ tinh quang học và radar 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Hồ Đình Bảo 

PGS. TS. Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

ThS. Nguyễn Đức Định 

ThS. Lê Đình Nam 

ThS. Phan Thị Hằng 

ThS. Cao Thị Hoài 

ThS. Trần Thị Xuân Phấn 

ThS. Ngô Thế Sơn 

ThS. Nguyễn Thế Hiển 

   1/2023-

12/2024  

           274.343.580  02 Bài báo quốc tế 

01 Bài báo trong nước 

Luận văn theo hướng nghiên 

cứu của đề tài và được bảo vệ 

thành công 

Đăng ký sở hữu trí tuệ: Giải 

pháp hữu ích 

Bộ tiêu bản và báo cáo định 

danh 03 loài thực vật chi 

Tetrastigma được nghiên cứu 

Kết quả đánh giá tác dụng 

kháng viêm và chống ung thư 

của các cao chiết thô, phân 

đoạn và các chất sạch và độc 

tính cấp của chế phẩm từ các 

thực vật chi Tetrastigma ở 

Việt Nam 

Quy trình tạo 01 chế phẩm có 

tác dụng kháng viêm và/hoặc 

chống ung thư từ các thực vật 

chi Tetrastigma ở Việt Nam  

Bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) 

của chế phẩm nêu trên theo 

tiêu chuẩn dược dụng 

9 B2023-TTN-05: Giải mã bộ gene 

Bacillus velezensis RB.IBE29 và 

nghiên cứu tạo cellulase và 

xylanase tái tổ hợp để ứng dụng 

trong sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Trần Minh Định 

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng 

PGS.TS. Nguyễn Quang 

Vinh 

TS. Trần Thị Phương Hạnh 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

ThS. Huỳnh Nguyễn Tố 

Uyên 

ThS. Đỗ Thị Tú Oanh 

CN. Phạm Thị Thu Thủy 

   1/2023-

12/2024  

           388.379.552  04 bài báo quốc tế có uy tín 

thuộc nhóm Q2; 01 bài báo 

trong nước thuộc danh mục 

được tính điểm của 

HĐGSNN; hướng dẫn 01 học 

viên cao học bảo vệ thạc sĩ 

thành công; 01 sản phẩm ứng 

dụng: 01 Bằng sáng chế và 

các sản phẩm khác; 01 báo 

cáo tổng kết đề tài; 01 báo cáo 

tóm tắt đề tài 
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10 B2024-TTN-01: Nâng cao năng 

lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu 

học người dân tộc thiểu số ở khu 

vực Tây Nguyên 

Bộ GD 

và ĐT 

TS. Lưu Thị Dịu 

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm 

TS. Lê Thị Thúy An 

TS. Nguyễn Thị Ánh Mai 

TS. Bùi Thị Tâm 

ThS. Lê Thị Cẩm Lệ 

H’ PhLai Buôn Yă 

CN. Lưu Hữu Thuyên  

CN. Trương Thị Bích Loan  

KS. Nguyễn Trung Hiếu  

   1/2024-

12/2025  

           114.000.000  Đang thực hiện 

11 B2024-TTN-05: Đánh giá khả 

năng sử dụng mã vạch DNA 

trong việc định loại các loài Nhện 

nhảy (Araneae, Salticidae) thu 

được tại một số khu rừng đặc 

dụng thuộc tỉnh Đắk Lắk   

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Hoàng Quang Duy 

TS. Trần Minh Định 

TS. Phan Quốc Toản 

ThS. Vũ Bích Thủy 

ThS. Trần Thị Minh Hà 

ThS. Phạm Thị Phương 

ThS. Trần Thị Thanh Thảo 

ThS. Lê Thị Thu Sa 

CN. Hoàng Quang Du 

   1/2024-

12/2025  

           185.250.000  Đang thực hiện 

12 B2024-TTN-03: Phân tích mối 

tương quan giữa đa hình các gen 

POU1F1 và H-FABP với các tính 

trạng sinh trưởng, chất lượng thịt 

của dê Bách Thảo 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Nguyễn Đức Điện 

PGS.TS. Văn Tiến Dũng 

PGS.TS. Đỗ Đức Lực 

ThS. Ngô Thị Kim Chi 

ThS. Đặng Thị Phương 

Thảo 

ThS. Lê Năng Thắng 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

   1/2024-

12/2025  

           114.000.000  Đang thực hiện 

13 B2024-TTN-04: Nghiên cứu một 

số gen kháng nguyên, gen độc 

lực và tính sinh miễn dịch của vi 

khuẩn Pasteurella multocida type 

D phân lập từ trâu 

Bộ GD 

và ĐT 

ThS. Nguyễn Văn Thái 

ThS. Nguyễn Quốc Hiếu 

PGS.TS. Vũ Khắc Hùng 

TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh 

ThS. Nguyễn Văn Trọng 

KS. Mai Thị Thu Hiền 

   1/2024-

12/2025  

           128.250.000  Đang thực hiện 
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14 B2024-TTN-02: Xây dựng quy 

trình chiết xuất cao định chuẩn và 

nano hóa cao chiết lá ổi rừng 

(Psidium guajava L.) định hướng 

ứng dụng làm thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe. 

Bộ GD 

và ĐT 

PGS.TS. Nguyễn Quang 

Vinh 

ThS. Nguyễn Minh Trung 

TS. Trần Minh Định 

TS. Nguyễn Phước Vinh 

TS. Đoàn Chiến Thắng 

TS. Đoàn Mạnh Dũng  

ThS. Mai Quốc Quân 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 

ThS. Bùi Thị Bích Huyên 

ThS. Đặng Thị Ngọc Dung 

   1/2024-

12/2025  

           165.300.000  Đang thực hiện 

Đề tài các cấp cơ sở             

1 Xây dựng bộ nhận diện thương 

hiệu trường Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Thị Tình   5/2023-

10/2023 

70.836.600 01 Bộ thương hiệu trường 

01 Bài báo khoa học 

2 Nghiên cứu mối quan hệ di truyền 

của một số loài Nhện nhảy 

(Araneae, Salticidae) thu được tại 

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, 

tỉnh Đắk Lắk với các loài giống 

dựa trên trình tự đoạn gen COI từ 

Genbank  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Hoàng Quang Duy   4/2023-

3/2024 

55.965.000 02 Bài báo quốc tế 

3 Xác định thành phần hóa học và 

đánh giá hoạt tính sinh học của 

cây Húng chanh (Plectranthus 

amboinicus (Lour.)) và Húng quế 

(Ocimum basilicum L.) ở Đắk 

Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Đàm Thị Bích Hạnh   4/2023-

9/2024 

115.830.000 01  Bài báo quốc tế 

4 Nghiên cứu tinh sạch và xác định 

tính chất sinh hóa của 

chitosanase, cellulase từ vi khuẩn 

Paenibacillus elgii TKU051 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Đoàn Chiến Thắng   4/2023-

9/2024 

101.831.400 01  Bài báo quốc tế 

5 Nghiên cứu tinh sạch và xác định 

đặc tính sinh hóa của xylanase từ 

Streptomyces thermocarboxydus 

TKU045 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Trần Thị Ngọc   4/2023-

3/2024 

44.178.200 01  Bài báo quốc tế 
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6 Nghiên cứu điều kiện lên men 

sinh tổng hợp hoạt chất α-

Hydroxyphenazine (αHP) bởi vi 

khuẩn Pseudomonas aeruginosa 

TUN03 và tạo hạt nano/micro - 

αHP nhằm tăng hoạt tính sinh học 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Văn Bốn   4/2023-

4/2024 

56.511.000 02  Bài báo quốc tế 

7 Hiệu quả giáo dục người bệnh tự 

chăm sóc hậu môn nhân tạo tại 

khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh Viện 

Đa Khoa Vùng Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Chu Thị Giang Thanh   1-12/2023 

chuyển thực 

hiện 1-

12/2024 

38.421.800 01 bài  báo khoa học 

8 Nghiên cứu xây dựng quy trình 

nhân giống in vitro cây tre Tứ quý 

(Bambuseae sp.) 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Lê Nguyễn Tiểu Ngọc   1-12/2023  

gia hạn 

3/2024 

22.701.000 2 bài  báo khoa học 

9 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

Composite magnesium ferrite 

trên nền carbon hoạt tính từ vỏ  

cà phê và ứng dụng 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Phan Thị Kim Thư    01-12/2023 

Gia hạn 

3/2024 

53.911.000 02  Bài báo quốc tế 

10 Đề tài trọng điểm: Nghiên cứu 

phương pháp nhân nhanh một số 

dòng sắn kháng bệnh khảm lá 

trong nhà màng Tunnel tại Đắk 

Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Văn Minh   1/2023-

6/2024 

102.809.000 02  Bài báo quốc tế 

11 Cơ chế Seesaw mở rộng tối thiểu 

sinh khối lượng, trộn Sterile 

Neutrino và Neutrino hoạt động 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

PGS.TS. Võ Văn Viên   9/2023-

9/2024 

118.800.000 02  Bài báo quốc tế 

12 Một số bất đẳng thức dạng lũy 

thừa thông qua lý thuyết dưới trội 

yếu và ứng dụng 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Dương Quốc Huy   9/2023- 

8/2024 

118.800.000 02  Bài báo quốc tế 

13 Một số vấn đề về hàm lồi suy rộng 

và bất đẳng thức liên quan 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Ngọc Huề   9/2023- 

8/2024 

59.398.200 01  Bài báo quốc tế 
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14 Xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu 

quả công việc (KPI) gắn với vị trí 

việc làm của viên chức, người lao 

động và đơn vị của trường ĐHTN 

trong bối cảnh tự chủ đại học 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Ngô Thị Hiếu   11/2023-

5/2024 

87.875.400 01 bài báo khoa học 

Bộ chỉ số đo lường hiệu quả 

công việc KPI của Trường 

15 Nghiên cứu tổng hợp bạc nano từ 

dịch chiết quả điều (Anacardium 

occidentale L.) 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Hoàng Đức 

Khương Thùy Dương 

Lớp Sư phạm Hóa K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.444.600  Báo cáo khoa học 

16 Nghiên cứu tổng hợp đồng nano 

từ dịch chiết quả điều 

(Anacardium occidentale L.) 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. H’Ngom Niê 

Mai Thị Thúy Nga 

Lớp Sư phạm Hóa K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.548.600  Báo cáo khoa học 

17 Khảo sát thành phần hóa học và 

hoạt tính sinh học từ loài Địa liền 

đen (Kaempferia parviflora) được 

trồng ở vườn thực nghiệm Đại 

học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Võ Kim Chi -  

Lớp SP Hóa K21 

Tô Nguyên Bảo - 

Lớp Sp Hóa K22 

  7/2023-

6/2024 

             16.263.400  Báo cáo khoa học 

18 Nghiên cứu thành phần hóa học 

và hoạt tính sinh học của tinh dầu 

cây Bạc hà (Mentha Arvensis L.) 

trồng tại Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Quỳnh My 

Bùi Lan Anh 

Lớp SP Hóa K21 

Lê Thị Thanh Thuận 

Lớp SP Hóa K20 

  7/2023-

6/2024 

             18.168.600  Báo cáo khoa học 

19 Xây dựng Website bán hàng theo 

gói sản phẩm 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Lan Hương 

Đỗ Ngọc Huyền Trân 

Lớp CNTT K21A 

  7/2023-

6/2024 

             19.650.600  Báo cáo khoa học 

20 Chế tạo thiết bị IoT giám sát liên 

tục, từ xa các yếu tố môi trường 

ứng dụng trong bảo quản nông 

sản 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Hoàng Ngọc Trung 

Nguyên 

Y Quốc 

Đinh Trung Đức 

Lớp SP Vật Lý K21 

  7/2023-

6/2024 

             16.185.400  Báo cáo khoa học 

21 Làm mịn mới dạng lũy thừa thực 

của Bất đẳng thức kiểu Young 

với hệ số Logarit 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Phạm Thị Anh Thư 

Đỗ Thị Vân 

Lớp SP Toán K20 

  7/2023-

6/2024 

             19.800.000  Báo cáo khoa học 
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22 Nghiên cứu tổng hợp Carbon 

hoạt tính từ lõi ngô hoạt hóa bằng 

Zinc chlorine 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Lê Minh Ngọc Hân 

Hoàng Nguyễn Ngọc Tiên 

Nguyễn Thị Tường Vy 

Lớp Sp Hóa K22 

  7/2023-

6/2024 

             17.711.700  Báo cáo khoa học 

23 Nghiên cứu xác định hằng số 

phân ly của methylene blue bằng 

phương pháp hóa tính toán lượng 

tử 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nông Thị Vân 

Hoàng Châu Anh 

Lớp SP Hóa K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.523.800  Báo cáo khoa học 

24 Nghiên cứu thành phần hóa học 

và hoạt tính sinh học của tinh dầu 

cây Hương thảo (Rosmarinus 

officinalis L.) ở Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Văn Khoa 

Nguyễn Thị Mai Huyền 

Lớp SP Hóa K21 

  7/2023-

6/2024 

             18.110.200  Báo cáo khoa học 

25 Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ có 

hoạt tính hỗ trợ sinh trưởng thực 

vật trong đất trồng rau cải tại xã 

Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Văn Tiến 

Nguyễn Anh Tú 

Lớp CNSH K20 

  7/2023-

6/2024 

               7.509.400  Báo cáo khoa học 

26 Tuyển chọn một số chủng vi 

khuẩn có hoạt tính hòa tan lân 

trên đất bazan trồng ngô tại thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Ngô Khánh 

Trình 

Đinh Công Trung 

Huỳnh Thị Phước Thục 

Hồ Thị Mỹ Vân 

Lớp CNSH K21 

  7/2023-

6/2024 

             14.312.600  Báo cáo khoa học 

27 Ứng dụng đoạn gen ty thể COI 

để định danh các loài Nhện 

(Araneae) thu được tại Lâm viên 

Ea Kao, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Trần Thị Minh Phương 

Châu Văn Phúc 

Lớp CNSHK21 

  7/2023-

6/2024 

             11.160.200  Báo cáo khoa học 

28 Chất lượng cuộc sống và một số 

yếu tố liên quan của sinh viên 

Điều dưỡng khoa Y dược trường 

Đại học Tây Nguyên và các yếu 

tố liên quan 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Võ Thịnh Hưng 

Phan Thị Lợi 

Lớp Điều dưỡng K21 

  7/2023-

6/2024 

             18.997.000  Báo cáo khoa học 

29 Kiến thức về bệnh nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính của bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện 

đa khoa vùng Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Lê Đặng Bảo Doanh 

Thái Mai Thùy 

Lớp Điều dưỡng K20 
Đặng Thị Tuyết Ngân 

Lớp Điều dưỡng K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.685.200  Báo cáo khoa học 
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30 Kiến thức thực hành sử dụng 

ORS của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại BV đa 

khoa vùng Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Doãn Nhật Hào 

Tô Thị Hồng Vân 

Lớp Điều dưỡng K21 
Trần Thị Quỳnh Chi 

Lớp Điều dưỡng K20 

  7/2023-

6/2024 

             19.663.600  Báo cáo khoa học 

31 Thực trang kỹ năng mềm của 

sinh viên khoa Kinh tế - trường 

Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

Lê Thị Thu Tâm 

Đặng Bá Hoàng 

Trình Thị Trang 

Lớp TCNH K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.049.000  Báo cáo khoa học 

32 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của sinh viên khoa 

Kinh tế, trường Đại học Tây 

Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Trịnh Bá Dũng 

Nguyễn Huỳnh Đức 

Lê Thị Hoa Tiên 

Lớp TCNH K21 

  7/2023-

6/2024 

             17.585.000  Báo cáo khoa học 

33 Thực trạng năng lực công nghệ 

số của sinh viên khoa Kinh tế, 

trường Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Trần Hoàng Long 

Đoàn Lê Anh 

Lớp QTKDK21B 

  7/2023-

6/2024 

             19.747.600  Báo cáo khoa học 

34 Thực trạng sử dụng mạng xã hội 

của sinh viên trường Đại học Tây 

Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Dương Song Hà Yên 

Nguyễn Hoàng Phúc 

Trần Quốc Anh Vương 

Lớp Kinh tế K221B 

  7/2023-

6/2024 

             19.775.400  Báo cáo khoa học 

35 Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến kết quả kiểm tra năng 

lực tiếng Anh của sinh viên khoa 

Kinh tế, trường Đại học Tây 

Nguyên  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Huỳnh Thị Thuỳ Linh 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 

Phan Thanh phương Thảo 

Nguyễn Phương Hồng My 

Lớp Kinh tế K20A 

  7/2023-

6/2024 

             19.803.000  Báo cáo khoa học 

36 Thực trạng và các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc chọn ngành học 

đối với sinh viên Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Phương Vi 

Nguyễn Doanh Doanh 

Lớp Kinh tế phát triển K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.602.000  Báo cáo khoa học 

37 Phát triển du lịch cộng đồng tại 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Việt Anh 

Trương Thái Hải 

Nông Thị Thu Thảo 

Lớp Kinh tế K20A 

  7/2023-

6/2024 

             19.800.000  Báo cáo khoa học 
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38 Ảnh hưởng của việc đi làm thêm 

đến kết quả học tập của sinh viên 

khối ngành sư phạm Trường Đại 

học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. H’Nhi 

H Nuôr Ktul  

H Gôl Arul  

Lớp GDCT K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.293.400  Báo cáo khoa học 

39 Phát triển thế giới quan duy vật 

biện chứng cho sinh viên dân tộc 

thiểu số Trường Đại học Tây 

Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Y Sa La Mong B Krông 

H Kim Huệ Du 

Lớp GDCT K22 

  7/2023-

6/2024 

             19.467.800  Báo cáo khoa học 

40 Nâng cao năng lực tự học cho 

sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Tây Nguyên thông qua 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Trịnh Tuấn Tú 

Bùi ĐỨc Hòa 

Trần Thị Thảo Vy 

Lớp GDCT K21 

  7/2023-

6/2024 

             19.716.000  Báo cáo khoa học 

41 Nâng cao hiệu quả sử dụng 

Internet trong học tập của sinh 

viên các ngành sư phạm, Trường 

Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Bùi Thị Minh Khuê 

Lớp Triết học K20 

Nông Thị Lợi 

Lớp GDCT K20 

Trịnh Ngọc Châu Anh 

Lớp GDCT K20 

  7/2023-

6/2024 

             19.184.800  Báo cáo khoa học 

42 Ảnh hưởng của giáo dục gia đình 

đối với việc hình thành và phát 

triển nhân cách của học sinh 

THPT thị trấn Phước An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Mai Ngọc Nam 

Phạm Thị Mỵ 

H'Ra 

Lớp GDCT K22 

  7/2023-

6/2024 

             19.699.200  Báo cáo khoa học 

43 Giáo dục tình yêu quê hương, đất 

nước cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt 

động âm nhạc ở một số trường 

mầm non trên địa bàn  thông qua 

các hoạt động âm nhạc ở trường 

Mầm non 11 – 11, Trường Đại 

học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Y Thoih 

H'Sài 

Lớp GDMN K20B 

  7/2023-

6/2024 

             19.570.400  Báo cáo khoa học 

44 Phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề cho học sinh lớp 4 trong dạy 

học giải toán có lời văn 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Bùi Thị Vĩ 

Thái Thị Thanh Tình 

Lớp GDTH K20B 

  7/2023-

6/2024 

             19.800.000  Báo cáo khoa học 
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45 Thiết kế các chủ đề tích hợp để 

dạy học phân môn Lịch sử và địa 

lý lớp 4  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv.Y Knăp Niê 

Nguyễn Thị Hằng 

Lớp GDTH K20A 

  7/2023-

6/2024 

             19.800.000  Báo cáo khoa học 

46 Rèn luyện kĩ năng tự phục vụ cho 

học sinh lớp 2 trường tiều học Tô 

Hiệu, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk thông qua tổ chức 

hoạt động trải nghiệm 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Trần Quang Đại Thanh 

Nguyễn Thanh Mai 

Lớp GDTH K21 

  7/2023-

6/2024 

             14.670.000  Báo cáo khoa học 

47 Nghiên cứu thực trạngvà đề xuất 

giải pháp bảo tồn, phát huy nghề 

truyền thống của người M’nông ở 

xã Yang Tao và xã Bông Krang ở 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Lục Thị Thanh Bình 

H'Lý Liêng 

Trình Đình Đinh 

Lớp Sư phạm Ngữ Văn K21 

Buôn K rông Wiya Pôdam 

Lớp Sư phạm Anh K20 

  7/2023-

6/2024 

             15.771.000  Báo cáo khoa học 

48 Nhận thức của sinh viên về việc 

làm thêm và tác động của việc làm 

thêm đối với sự phát triển các kĩ 

năng mềm - trường hợp sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học 

Tây Nguyên  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Trần Huyền Trang 

Hồ Thị Phương Thanh 

Lớp Ngôn ngữ Anh K22B 

  7/2023-

6/2024 

             18.505.000  Báo cáo khoa học 

49 Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện 

sấy đến hàm lượng polyphenol và 

khả năng kháng oxy hóa của vỏ 

xanh quả macca (Macadamia) 

trồng tại Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Phan Hoàng Yến Nhi 

Trần Thị Hải   

Tôn Thất Thắng 

Lớp Công nghệ TP K20 

  7/2023-

6/2024 

               8.220.200  Báo cáo khoa học 

50 T2024-01CB: Tình hình nhiễm 

cầu trùng trên bò nuôi tại huyện 

Lắk và đề xuất biện pháp phòng 

trị 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Anh Dương   01-12/2024              34.827.800  01 Bài báo khoa học trong 

nước 

51 T2024-02CB: Ảnh hưởng của bổ 

sung bã bia tươi đến khả năng 

sinh trưởng và hiệu quả sử dụng 

thức ăn của dê lai Bách Thảo 

nuôi tại tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Hồ Nguyễn Thị Huyền 

Trân 

  01-12/2024              37.097.600  2 Bài báo khoa học trong 

nước 
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52 T2024-03CB: Khảo sát sự lưu 

hành và yếu tố nguy cơ nhiễm 

giun xoăn dạ múi khế trên bò tại 

huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Trần Thị Thắm   01-12/2024              36.394.600  3 Bài báo khoa học trong 

nước 

53 T2024-04CBTĐ: Nghiên cứu bảo 

tồn gen và phát triển tạo giống 

trong điều kiện in vitro một số 

loài cây dược liệu vùng Tây 

Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Đình Sỹ   01-12/2024 

gia hạn 

6/2025 

             30.833.300  Đang thực hiện  

54 T2024-05CBTĐ:  Nghiên cứu lí 

thuyết khả năng hấp phụ 1,4 - 

dioxine trên vật liệu carbon 

nanotubes và carbon nanotubes 

biến tính bởi một số kim loại 

chuyển tiếp 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Phạm Thị Bé   01-12/2024              59.265.200  01 bài báo quốc tế 

55 T2024-06CBTĐ: Chế tạo máy 

sấy hạt mắc ca sử dụng công 

nghệ IoT và năng lượng xanh 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Lê Minh Tân   01-12/2024 

gia hạn 

6/2025 

  Đang thực hiện  

56 T2024-07CB: Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong hỗ trợ dự đoán 

bệnh u não thông qua hình ảnh y 

tế 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Từ Ngọc Thảo   01-12/2024              39.173.600  01 bài  báo khoa học 

57 T2024-08CB: Tối ưu hóa điều 

kiện sinh tổng hợp IAA của 

chủng vi khuẩn vùng rễ 

RB.HP54 và ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của cây rau cải ngọt  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Trịnh Thị Huyền Trang   01-12/2024              39.525.600  02 bài  báo khoa học 

58 T2024-09CB: Tổng hợp và xác 

định cấu trúc phức chất của kim 

loại chuyển tiếp với phối tử 5,7-

dichloro-8-hydroxyquinoline-2-

carboxadehyde-4,4-dimethyl-3-

thiosemicarbazone 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Ninh Thị Minh Giang   01-12/2024              39.582.400  01 bài  báo khoa học 

59 T2024-10CB: Khảo sát tiết diện 

tán xạ vi phân của O2 bằng mô 

Trường 

Đại học 

ThS. Nguyễn Thị Hiền   01-12/2024              39.552.600  01 bài  báo khoa học 
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hình các nguyên tử độc lập và mô 

hình đa tán xạ 

Tây 

Nguyên 

60 T2024-11CB: Nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất 

chiết xuất và hoạt tính sinh học 

của tinh dầu từ củ gừng gió 

(Zingiber zerumbet) 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Thị Thanh   01-12/2024              12.292.000  Đang thực hiện  

61 T2024-12CB: Tích hợp module 

trí tuệ nhân tạo Dall-E để tạo ứng 

dụng web xử lý ảnh kỹ thuật số 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Như   01-12/2024              39.505.000  01 bài  báo khoa học 

62 T2024-13CB:Vận dụng mô hình 

STS trong dạy học "Chủ đề âm 

thanh" gắn với bối cảnh nhà nuôi 

yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Phương          

  01-12/2024              36.473.600  01 bài  báo khoa học 

63 T2024-14CB: Ứng dụng phương 

pháp nội suy không gian xây 

dựng bản đồ chất lượng đất trồng 

cây lâu năm tại xã Cư M’gar, 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thúy Cường   01-12/2024              37.683.800  01 bài  báo khoa học 

64 T2024-15CB: Khảo sát sự phân 

bố và đánh giá hiệu quả của loài 

côn trùng bắt mồi Spalgis epeus 

(Westwood) trong phòng trừ rệp 

sáp giả hại cây sầu riêng tại thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Trang Thị Nguyệt Quế   01-12/2024              37.348.800  01 bài  báo khoa học 

65 T2024-16CBTĐ: Hiệu quả kỹ 

thuật của hệ thống sản xuất rau 

hữu cơ tại vùng đồng bằng Sông 

hồng, Việt Nam 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Phan Thị Thúy   01-12/2024              59.243.600  01 bài báo quốc tế 

66 T2024-17CB: Tiếp cận tài chính 

toàn diện của cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thảo (A) 

  01-12/2024              39.078.400  01 bài  báo khoa học 
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67 T2024-18CB: Pháp luật về Thừa 

phát lại từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Tuyền   01-12/2024              39.593.200  01 bài  báo khoa học 

68 T2024-19CB: Tác động của tín 

dụng ngân hàng chính sách xã 

hội đối với người nghèo trên địa 

bàn tình Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Võ Xuân Hội   01-12/2024              39.365.400  01 bài  báo khoa học 

69 T2024-20CB: Nghiên cứu thúc 

đẩy sự chấp nhận sử dụng dịch 

vụ ngân hàng điện tử của đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên   01-12/2024              39.305.000  01 bài  báo khoa học 

70 T2024-21CB: Đánh giá năng lực 

số của giảng viên trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Phạm Nghiêm Hồng 

Ngọc Bích 

  01-12/2024              39.345.000  01 bài  báo khoa học 

71 T2024-30CBTĐ:  Phát triển năng 

lực tin học cho học sinh trong 

dạy học môn Lịch sử ở một số 

trường Trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Lê Thị Thúy An   01-12/2024 

gia hạn 

6/2025 

             26.130.000  Đang thực hiện  

72 T2024-23CB: Thiết kế bài tập 

nhằm nâng cao kĩ năng vẽ cho 

sinh viên ngành Giáo dục mầm 

non, trường Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Xuân Tuyến   01-12/2024              39.594.200  01 bài  báo khoa học 

73 T2024-24CB: Biện pháp nâng 

cao kĩ năng tổ chức hoạt động 

giáo dục cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non trường Đại 

học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Nguyễn Thị Ánh Mai   01-12/2024              39.600.000  02 bài  báo khoa học 

74 T2024-25CB: Các yếu tố ảnh 

hưởng tới việc ra quyết định lựa 

chọn nghề nghiệp của học sinh 

lớp 12 tại một số trường THPT 

trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Thị Thảo Nguyên   01-12/2024              39.478.400  01 bài  báo khoa học 
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75 T2024-26CB: Vận dụng lý thuyết 

lập luận của Ngữ dụng học vào 

dạy học thành ngữ, tục ngữ tiếng 

Việt 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Trần Thị Thắm   01-12/2024              39.552.600  02 bài  báo khoa học 

76 T2024-27CB: Phát triển năng lực 

tổ chức dạy học chủ đề giáo dục 

STEM cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học trường Đại học Tây 

Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Hữu Hiếu   01-12/2024              39.313.000  01 bài  báo khoa học 

77 T2024-28CB: Hiện tượng tự 

thuật trong văn xuôi nữ Việt Nam 

đương đại 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Hoàng Lê Anh Ly   01-12/2024              39.511.000  02 bài  báo khoa học 

78 T2024-29CB: Kỹ năng giải quyết 

khó khăn tâm lý của sinh viên 

trường Đại học Tây Nguyên 

trong hoạt động kiến tập và thực 

tập sư phạm 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Vũ Thị Vân   01-12/2024              39.593.200  02 bài  báo khoa học 

79 T2024-30CB:Nghiên cứu mức độ 

thích ứng với môi trường học tập 

cho sinh viên năm thứ nhất – 

Nghiên cứu trường hợp sinh viên 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Thị Cẩm Lệ   01-12/2024              37.307.800  01 bài  báo khoa học 

80 T2024-31CB: Rèn luyện kĩ năng 

thiết kế chủ đề giáo dục STEM 

trong môn Toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục Tiểu học trường 

Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Bùi Thị Phương Thảo   01-12/2024              39.313.000  01 bài  báo khoa học 

81 T2024-32CB: Nghiên cứu giải 

pháp nâng cao thể chất cho nam 

sinh viên không chuyên trường 

Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Trần Văn Hưng   01-12/2024              39.255.000  01 bài  báo khoa học 

82 T2024-33CB: Thực trạng công 

tác giáo dục đạo đức, lối sống 

cho sinh viên Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Vũ Minh Chiến   01-12/2024              39.565.400  02 bài  báo khoa học 
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83 T2024-34CB: Biện pháp nâng 

cao tính tích cực trong học tập 

môn Giáo dục Thể chất của sinh 

viên không chuyên trường Đại 

học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Đỗ Thị Thùy Linh   01-12/2024              39.550.600  01 bài  báo khoa học 

84 T2024-35CB: Nâng cao kĩ năng 

sử dụng một số phần mềm hỗ trợ 

thực hành múa cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Tây  Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Đinh Thị Trang   01-12/2024              39.583.200  01 bài  báo khoa học 

85 T2024-36CB: Nghiên cứu việc 

giảng viên phản hồi bài luận của 

sinh viên Khoa Ngoại ngữ, 

trường Đại học Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

CN. Trương Bình An   01-12/2024              28.088.600  01 bài  báo khoa học 

86 T2024-37CB: Nghiên cứu việc 

sử dụng các công cụ hỗ trợ phát 

triển kỹ năng nói của sinh viên - 

Trường hợp sinh viên năm thứ 2,  

khoa Ngoại ngữ, trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

CN. Phạm Văn Phước   01-12/2024              35.730.200  01 bài  báo khoa học 

87 T2024-38CBTĐ: Sự biến đổi 

nhân sinh quan trong hôn nhân 

của người Ê Đê ở thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Đình Huấn   01-12/2024 

gia hạn 

6/2025 

                           -    Đang thực hiện  

88 T2024-39CBTĐ: Mô hình xã hội 

lý tưởng của Francis bacon qua 

tác phẩm “New atlantic” 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

TS. Phạm Phương Anh   01-12/2024              58.290.158  02 Bài báo quốc tế 

89 T2024-40CB: Thang điểm 

PRESS và một số yếu tố liên 

quan đến mức độ nặng của viêm 

phổi ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 

tuổi tại Bệnh viện Đa khoa vùng 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

  01-12/2024              38.645.000  01 bài  báo khoa học 
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90 T2024-41CB: Nghiên cứu thành 

phần hóa học và hoạt tính kháng 

oxy hoá của cây đàn hương trắng 

(Santalum album L.) thu hái tại 

Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Phan Thị Kim Phụng   01-12/2024              35.827.400  01 bài  báo khoa học 

91 T2024-42CB: Mức độ tự cảm 

nhận stress và chiến lược ứng 

phó của sinh viên khối ngành sức 

khỏe Trường Đại học Tây 

Nguyên năm 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Thị Thảo   01-12/2024              39.022.000  01 bài  báo khoa học 

92 T2024-43CB: Nhu cầu chăm sóc 

giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư 

và một số yếu tố liên quan tại 

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa 

khoa Vùng Tây Nguyên năm 

2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Vũ Thị Lan Anh   01-12/2024              39.402.000  01 bài  báo khoa học 

93 T2024-44CB: Thực trạng sử 

dụng thuốc kháng sinh tại Khoa 

Chấn thương chỉnh hình, Bệnh 

viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên 

năm 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Ngô Thị Ngọc Yến   01-12/2024              39.057.600  01 bài  báo khoa học 

94 T2024-45CB: Đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị của bệnh viêm ruột thừa 

có biến chứng bằng phẫu thuật 

nội soi ổ bụng tại Bệnh viện 

Trường Đại học Tây Nguyên 

năm 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Bùi Quang Chiến   01-12/2024              37.877.800  01 bài  báo khoa học 

95 T2024-46CB: Hiệu quả điều trị 

đau dây thần kinh tọa bằng 

phương pháp điện châm huyệt 

Giáp tích L1-L5 tại Bệnh viện y 

học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lê Thị Mơ   01-12/2024              38.489.400  01 bài  báo khoa học 

96 T2024-47CB: Kết quả điều trị 

bệnh nhân có huyết thanh dương 

tính với ấu trùng giun đũa chó, 

mèo (Toxocara spp.) tại Bệnh 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thanh Thảo   01-12/2024              39.267.400  01 bài  báo khoa học 
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viện Trường Đại học Tây 

Nguyên  

97 T2024-49CBTĐ: Nghiên cứu sự 

biến động và biến dưỡng của cộng 

đồng vi sinh vật nội sinh ở cây 

cam khỏe mạnh và nhiễm bệnh 

Huanglongbing trồng ở Buôn 

Đôn, Đắk Lắk bằng giải trình tự 

gen thế hệ mới Shotgun 

metagenomics 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Nguyễn Thị Huyền   01-12/2024            118.800.000  01 bài  báo khoa học 

98 T2024-50CB: Nghiên cứu nhân 

giống in vitro cây chân danh hoa 

thưa (Euonymus Laxiflorus 

Champ. ex Benth) 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Mai Quốc Quân   01-12/2024              39.412.000  01 bài  báo khoa học 

99 T2024-51CB: Thực trạng việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp tại 

trường Đại học Tây Nguyên năm 

2023 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

ThS. Lý Ngọc Tuyên   01-12/2024              34.350.000  01 bài  báo khoa học 

100 T2024-01SV: Hàm lồi hölder và 

một số bất đẳng thức kiểu  fejér 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Phạm Lan Chi -  SP Toán 

K21 -CNĐT 

        sv Nguyễn Thị Cẩm 

Vân - SP Toán K21 

sv Phạm Huy Toàn - SP 

Toán K22 

  01-12/2024              19.800.000  Báo cáo khoa học 

101 T2024-02SV: Bất đẳng thức kiểu 

Hermite- Hadamard cho hàm có 

trị tuyệt đối của đạo hàm cấp cao 

là hàm lồi 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Vũ Nguyễn Hàn Uyên - 

SP Toán K22 - CNĐT 

sv Đào Văn Được - SP Toán 

K22 

sv Nguyễn Thị Tuyết Minh - 

SP Toán K22 

sv Trần Thị Khánh Ly - SP 

Toán K22        

  01-12/2024              19.800.000  Báo cáo khoa học 

102 T2024-03SV: Chéo hóa đồng dư 

đồng thời hai ma trận đối xứng 

trên miền nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thị Trà My - SP 

Toán K21 - CNĐT 

sv Nguyễn Thị Mai Phương 

- SP Toán K21 

sv Trương Thị Sỡ Như - SP 

  01-12/2024              19.218.600  Báo cáo khoa học 
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Toán K21 

sv Hoàng Gia Anh - SP 

Toán K22               

103 T2024-04SV: Bất đẳng thức 

Hermite-Hadamard cho lớp hàm 

h-lồi cải biên đối xứng hóa 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thị Trúc - SP 

Toán K22 - CNĐT 

sv Nguyễn Hiếu Ngân - SP 

Toán K22 

sv Đặng Quang Hiếu - SP 

Toán K22 

  01-12/2024              19.800.000  Báo cáo khoa học 

104 T2024-05SV: Giải bài toán xấp 

xỉ ngoài elip trong không gian có 

số chiều thấp 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Huỳnh Bảo Trân - SP 

Toán K21 - CNĐT 

sv Đào Thị Thu Trang - SP 

Toán K21 

sv Phạm Doãn Tú - SP Toán 

K22         

  01-12/2024              19.800.000  Báo cáo khoa học 

105 T2024-06SV: Ứng dụng Deep 

Learning vào nhận diện và rút 

trích dữ liệu trên đơn đặt hàng 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Hữu Phước  - 

CNTT K21 - CNĐT 

sv Trịnh Thanh Tâm  - 

CNTT K21       

  01-12/2024              19.367.400  Báo cáo khoa học 

106 T2024-07SV: Xây dựng mô hình 

hệ thống quản lý cho thuê xe đạp 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Lê Trần Cường  - CNTT 

K22 - CNĐT             

  01-12/2024              17.855.000  Báo cáo khoa học 

107 T2024-08SV: Nhận diện và trích 

xuất dữ liệu trên hóa đơn điện tử 

bằng phương pháp nhận diện ký 

tự quang học 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Nhật Quang  - 

CNTT K21 - CNĐT        

sv Phạm Ngọc Hoàng Nam  

- CNTT K21 

  01-12/2024              19.454.600  Báo cáo khoa học 

108 T2024-09SV: Đánh giá mức độ 

nhiễm tổng số vi khuẩn hiếu khí 

và sự hiện diện của E. coli trên thịt 

lợn tại một số chợ trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Ngô Thị Phú Quý - Thú y 

K21B - CNĐT    

sv Phạm Văn Tư - Thú y 

K20 

sv Nguyễn Hồng Nữ - Thú y 

K21B 

sv Nguyễn Thị Thanh Vân - 

Thú y K21B 

  01-12/2024              18.771.400  Báo cáo khoa học 
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109 T2024-10SV: Thử tính kháng 

khuẩn của dung dịch nước tỏi tươi 

(Allium Sativum) lên vi khuẩn 

Staphylococcus spp.  được nuôi 

cấy từ dịch viêm tử cung của lợn 

nái 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Phạm Văn Tư - Thú y 

K20 - CNĐT 

sv Ngô Thị Phú Quý - Thú y 

K21B    

sv Nguyễn Hồng Nữ - Thú y 

K21B 

sv Hồ Lâm Bảo Duyên - 

Thú y K21B 

  01-12/2024              19.273.400  Báo cáo khoa học 

110 T2024-11SV: Xác định hiệu suất 

sử dụng phân bón đa lượng cho 

giống đậu xanh ĐX-208 tại Trung 

tâm ứng dụng và tư vấn kỹ thuật 

Nông lâm nghiệp, Khoa Nông lâm 

nghiệp 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Y Thỏa - KHCT K21 - 

CNĐT 

sv Hoàng Minh Đức - 

KHCT K21 

sv Lộc Síu Huy - KHCT 

K21 

sv Nguyễn Văn Sáng - 

KHCT K21 

sv H Nên Niê - BVTV 

K2022 

  01-12/2024              17.469.800  Báo cáo khoa học 

111 T2024-12SV: Các biện pháp tu 

từ từ ngữ, ngữ nghĩa trong thơ 

Nguyễn Duy 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv. Vũ Thị Tố Trân - Văn 

học K21 - CNĐT 

  01-12/2024              19.700.200  Báo cáo khoa học 

112 T2024-13SV: Đánh giá mức độ 

phát triển thể lực của sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục Thể chất 

khóa 2022 sau khi hoàn thành 

học phần Taekwondo năm học 

2023-2024 tại Trường Đại học 

Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thiện Trang - 

GDTC K22 - CNĐT 

sv Nguyễn Thọ Hoàng  - 

GDTC K22 

  01-12/2024              19.565.400  Báo cáo khoa học 

113 T2024-14SV: Khảo sát nhu cầu 

lựa chọn các môn thể thao trong 

học tập môn Giáo dục Thể chất 

của học sinh khối 11, Trường 

Trung học phổ thông Thực hành 

Cao Nguyên. 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thọ Hoàng - 

GDTC K22 - CNĐT 

sv Nguyễn Thiện Trang - 

GDTC K22 

  01-12/2024              19.596.200  Báo cáo khoa học 
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114 T2024-15SV: Đặc điểm nhân vật 

trong tập truyện ngắn " Rự sự 

265 ngày" và " 4 lối vào nhà 

cười" Hồ Anh Thái  

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Quang Huy  - SP 

NV K21 - CNĐT 

sv Trần Quốc Hiếu  - SP NV 

K21 

  01-12/2024              17.386.600  Báo cáo khoa học 

115 T2024-16SV: Tỷ lệ mắc đái tháo 

đường thai kỳ ở phụ nữ có thai và 

các yếu tố liên quan tại Bệnh 

viện Trường Đại học Tây 

Nguyên. 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Bùi Thị Hương Nguyên - 

Y K21 - CNĐT 

sv Hà Thị Mỹ Huyền - Y 

K21 

svLê Thị Thanh Huyền - Y 

K21 

sv Trần Bạch Gia Huy - Y 

K21 

  01-12/2024              19.224.200  Báo cáo khoa học 

116 T2024-17SV: Thực trạng và một 

số yếu tố liên quan đến kiến thức 

sử dụng kháng sinh của bà mẹ có 

con nhỏ đang điều trị tại Khoa 

Nhi, Bệnh viện đa khoa vùng Tây 

Nguyên. 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Quang Huy  - Y 

K21 - CNĐT         

  01-12/2024              19.314.200  Báo cáo khoa học 

117 T2024-18SV: Tỉ lệ rối loạn lo âu 

sau đột quỵ và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân điều trị tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Đắk Lắk 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên - Y K21A - CNĐT       

sv Lâm Ngọc Quỳnh Anh - 

Y K21A 

sv Nguyễn Minh Hạnh - Y 

K21A 

sv Nguyễn Phúc Nguyên - Y 

K21A 

sv Đỗ Thanh Cao - Y K21A 

  01-12/2024              19.257.600  Báo cáo khoa học 

118 T2024-19SV: Tỉ lệ acid uric 

huyết thanh và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân có hội chứng 

chuyển hóa tại Bệnh viện Đa 

khoa Vùng Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Nguyễn Thị Thúy Hằng - 

Y K19A2 - CNĐT       

sv Lê Thị Thu Hiền - Y 

K19A2 

sv Lê Thu Hiền - Y K19A2 

sv Trần Thị Thanh Nhàn - Y 

K20C 

  01-12/2024              15.095.000  Báo cáo khoa học 
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119 T2024-20SV: Kiến thức, thái độ, 

thực hành về chăm sóc trẻ sốt và 

một số yếu tố liên quan của phụ 

huynh tại Bệnh viện đa khoa 

Vùng Tây Nguyên năm 2024 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Trần Nguyễn Ngọc 

Quyên - Y K21B - CNĐT     

sv Nguyễn Thị Yến Nhi - Y 

K21A 

sv Đàng Thuận Hưng - Y 

K21A 

sv Châu Văn Ngôn - Y 

K19A3 

  01-12/2024              19.508.000  Báo cáo khoa học 

120 T2024-21SV: Kiến thức dự 

phòng đột quỵ và một số yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân tăng huyết 

áp điều trị nội trú ở Bệnh viện đa 

khoa vùng Tây Nguyên 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

sv Hoàng Thị Thu Hằng  - Y 

K21A - CNĐT    

sv Văn Lê Thi Thi - Y 

K21A 

sv Đặng Nhật Đăng - Y 

K21A 

sv Nguyễn Gia Bảo - Y 

K21A 

  01-12/2024              18.986.000  Báo cáo khoa học 

b. Số lượng công trình khoa học được công bố trên các ấn phẩm quốc tế có uy tín, các công bố khác; số lượng bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích được cấp năm 2024 

STT Nội dung Số lượng 

1 Công trình công bố trên các ấn phẩm trong nước 162 

2 Công trình công bố trên các ấn phẩm quốc tế uy tín 152 

3 Công trình công bố khoa học khác 11 

4 Bằng độc quyền sáng chế 0 

5 Giải pháp hữu ích 2 

 c. Các kết quả chuyển giao trí thức, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp 

* Các kết quả chuyển giao công nghệ 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Cấp quản lý Người chủ trì  

và các thành viên 

Tóm tắt kết quả và sản phẩm đạt được 

1 Men vi sinh và chế phẩm sinh 

học chuyên dùng cho cây sầu 

riêng 

Viện CNSH&MT 
Nguyễn Anh Dũng; Trương 

Hồng Hà; Ngô Văn Anh 

Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk 
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2 Chế phẩm nano Đồng cho cây 

sầu riêng 
Viện CNSH&MT 

Nguyễn Anh Dũng; Trương 

Hồng Hà; Ngô Văn Anh 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cao Su Đắk Lắk - Nông 

Trường Cư Bao 

3 
Chế phẩm men vi sinh Viện CNSH&MT 

Nguyễn Anh Dũng; Trương 

Hồng Hà; Ngô Văn Anh 

Công ty TNHH Nông Á 

4 
Meo nấm linh chi Viện CNSH&MT 

Nguyễn Anh Dũng; Trương 

Hồng Hà; Nguyễn Thị Huyền 

Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai  

5 
Meo nấm linh chi Viện CNSH&MT 

Nguyễn Anh Dũng; Trương 

Hồng Hà; Nguyễn Thị Huyền 

HTX Nấm dược liệu Chư Yang Sin 

 

* Các kết quả hỗ trợ khởi nghiệp 

* Công tác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST 

Đã tổ chức thành công cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024, gồm các vòng sơ khảo, vòng đào tạo và vòng chung kết.  Có 

tổng số 27 dự án dự thi và 10 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết xếp loại.  

Tổ chức 01 khóa tập huấn “Thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm giúp khơi gợi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo cho sinh viên, học sinh vào tháng 6 năm 2024 với sự tham gia của 200 học sinh, sinh viên. 

Tập huấn “Kỹ năng viết và thuyết trình dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 10 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo năm 2024. 

Hỗ trợ sinh viên tham dự cuộc thi chung kết “Khởi nghiệp sáng tạo” do Thành đoàn Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức được diễn ra 

vào ngày 20-21/04/2023 tại Thành phố Buôn Ma thuột, 07 nhóm dự thi Trường Đại học Tây Nguyên đã đạt các giải như sau, gồm: dự án: Xây 

dựng kế hoạch khởi sự kinh doanh “Tiệm Len Handmade Sắc” đạt Giải ba. Dự án “Áp dụng máy hút khí biogas để sử dụng sinh hoạt cho các 

trang trại chăn nuôi” đạt Giải khuyến khích. Dự án “Thiết bị hỗ trợ gõ sầu riêng” đạt Giải khuyến khích. Dự án“Bộ kit trồng cây từ giá thể bã 
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cà phê” đạt Giải khuyến khích. Các dự án “Sản xuất nến thơm, nến cúng phật không khói” , “Mứt từ chanh dây”  và “Thanh Long Jam”đạt 

Giấy chứng nhận. 

Hỗ trợ sinh viên tham gia Cuộc thi SV-Startup 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và nhóm sinh viên dự thi đã đạt Giải Nhất với dự án 

“Thiết bị Gõ sầu riêng”. 

* Công tác phối hợp với tỉnh Đắk Lắk trong việc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Trong năm 2024 thực hiện theo Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức 

ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) có tổ chức 03 hoạt động: 

(1) Tổ chức diễn đàn  “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2024” với sự tham gia của hơn 200 

đại biểu bao gồm 161 của Sở ban ngành, Hội, Hiệp hội, Liên hiệp hội, Liên minh HTX, Doanh nghiệp, cố vấn khởi nghiệp, nhà báo, các trường 

đại học, cao đẳng trên địa bàn Tỉnh; lãnh đạo các Khoa, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên hướng dẫn các dự án KN ĐMST 

các cấp; và học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. 

(2) Tổ chức Tọa đàm: “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0” với sự tham gia 

200 đại biểu bao gồm: Đại diện Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Đắk Lắk, trường đại học Đông Á, Trường Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh; Tỉnh đoàn 

Đắk Lắk;  Lãnh đạo các Khoa, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tây Nguyên; Học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, sinh viên 

trường Đại học Đông Á, Trường Cao đẳng Đắk Lắk; đại diện học sinh các trường THPT trong thành phố Buôn Ma Thuột, đại diện học sinh 

các trường THPT trong thành phố Buôn Ma Thuột, đại diện thanh niên của Tỉnh đoàn Đắk Lắk 

(3) Tập huấn “Khởi nghiệp xanh trong nền kinh tế tuần hoàn” với sự tham gia gần 200 đại biểu , bao gồm: Đại diện Sở giáo dục và 

đào tạo Tỉnh Đắk Lắk, trường đại học Đông Á, Trường Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh; Tỉnh đoàn Đắk Lắk;  Lãnh đạo các Khoa, giảng viên, giáo 

viên Trường Đại học Tây Nguyên;  Học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, sinh viên trường Đại học Đông Á, Trường Cao đẳng 

Đắk Lắk; đại diện học sinh các trường THPT trong thành phố Buôn Ma Thuột, đại diện thanh niên của Tỉnh đoàn Đắk Lắk 
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(4) Tham gia trưng bày 05 gian hàng tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) 

                       Đắk Lắk, ngày 11 tháng 6 năm 2025 

           TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

           TS. Nguyễn Đình Sỹ 


		Nguyễn Đình Sỹ
	2025-06-11T16:49:54+0700
	Signer's office
	Nguyễn Đình Sỹ
	Signing document




